
Phu lục số 03:

TT Tên khu đất Số tờ Số thửa
Xã, phường, 

thị trấn

Đơn vị quản lý
trước khi khai 

thác

Diện tích 
khai thác (m2)

Mục đích 
khai thác

Tiến độ 
thực hiện

Đơn vị đang quản 
lý hiện nay

Nguyên nhân chưa 
khai thác

25 15 114 Đất ONT

25 50 114 Đất ONT
25 49 114 Đất ONT
25 48 114 Đất ONT
25 47 114 Đất ONT
25 46 114 Đất ONT
25 45 114 Đất ONT
25 44 114 Đất ONT
25 43 114 Đất ONT
25 42 106 Đất ONT
12 100 75 Đất ONT
12 99 75 Đất ONT
12 98 75 Đất ONT
12 97 75 Đất ONT
12 96 75 Đất ONT
12 95 75 Đất ONT
12 94 75 Đất ONT
12 93 75 Đất ONT
12 92 75 Đất ONT
12 91 70,5 Đất ONT
12 81 100 Đất ONT
12 82 100 Đất ONT
12 83 100 Đất ONT
12 84 100 Đất ONT
12 85 100 Đất ONT
12 86 100 Đất ONT
12 87 100 Đất ONT
12 88 100 Đất ONT
12 89 100 Đất ONT
12 90 179,7 Đất ONT

Giữ lại bố trí tái 

định cư cho các dự 

án trến địa bàn 

huyện. Năm 2025 

chưa có kế hoạch 

bố trí

Chưa thực 

hiện

Chưa thực 

hiện

Ban QLDA ĐTXD 

Khu Vực

Ban QLDA ĐTXD 

Khu Vực

Giữ lại bố trí tái 

định cư cho các dự 

án trến địa bàn 

huyện. Năm 2025 

chưa có kế hoạch 

bố trí

Phú Thạnh

Phú Thành

Ban QLDA 

ĐTXD Khu Vực

Ban QLDA 

ĐTXD Khu Vực

KẾT QUẢ KHAI THÁC CÁC KHU ĐẤT CÔNG NĂM 2024

1
TDC Bắc K26 

Đông Phú Thạnh

2 CDC xã Phú Thành



TT Tên khu đất Số tờ Số thửa
Xã, phường, 

thị trấn

Đơn vị quản lý
trước khi khai 

thác

Diện tích 
khai thác (m2)

Mục đích 
khai thác

Tiến độ 
thực hiện

Đơn vị đang quản 
lý hiện nay

Nguyên nhân chưa 
khai thác

15 165 83 Đất ONT
15 163 83,3 Đất ONT
15 146 84,3 Đất ONT
15 145 84,2 Đất ONT
16 33 84,4 Đất ONT
16 31 84,5 Đất ONT
16 30 84,4 Đất ONT
16 27 101,6 Đất ONT
16 26 101,9 Đất ONT
16 34 101,4 Đất ONT
13 142 121 Đất ONT
13 143 84,5 Đất ONT
8 195 108 Đất ONT
8 194 108 Đất ONT
8 193 108 Đất ONT
8 132 85,5 Đất ONT
8 133 90 Đất ONT
8 134 90 Đất ONT
8 135 90 Đất ONT
8 136 90 Đất ONT
8 138 72 Đất ONT
8 94 103,5 Đất ONT

5
Khu đất dôi dư nền 

nhà gia đình chính 

sách giao lại

19 102 TT Chợ Vàm UBND huyện 36,5 Đất ODT
Chưa thực 

hiện
UBND huyện

6
Khu đất hẽm cách 

lô
34 400 TT Chợ Vàm UBND huyện 71,4 Đất ODT

Chưa thực 

hiện
UBND huyện

7

Khu đất dôi dư nền 

nhà gia đình chính 

sách giao lại

14 162 TT Chợ Vàm UBND huyện 58 Đất ODT
Chưa thực 

hiện
UBND huyện

TỔNG: 07 khu

Ban QLDA 

ĐTXD Khu Vực

Đang đo đạc lại do 

chồng lấn ranh

Chưa thực 

hiện

Chưa thực 

hiện

Ban QLDA ĐTXD 

Khu Vực

Ban QLDA ĐTXD 

Khu Vực
4

Giữ lại bố trí tái 

định cư cho các dự 

án trến địa bàn 

huyện. Năm 2025 

chưa có kế hoạch 

bố trí

Giữ lại bố trí tái 

định cư cho các dự 

án trến địa bàn 

huyện. Năm 2025 

chưa có kế hoạch 

bố trí

Phú Long

Hiệp XươngKDC ấp Hiệp Hưng
Ban QLDA 

ĐTXD Khu Vực

*Ghi chú:Có đóng dấu treo của UBND cấp huyện.

3
TDC Trung tâm xã 

Phú Long


